Nguyên tắc khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một hệ cơ sở dữ liệu duy nhất được xây dựng tại Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia (DLQG) về dân cư Bộ Công an được kết nối thống nhất, đồng bộ đến Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện và Công an xã, phường, thị trấn.
Thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:
Thông tin của công dân được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm: Họ, tên đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh; Quê quán; Dân tộc; Tôn giáo; Quốc tịch; Tình trạng hôn nhân; Nơi thường trú; Nơi tạm trú; Tình trạng khai báo tạm vắng; Nơi ở hiện tại; Quan hệ với chủ hộ; Nhóm máu, khi công dân yêu cầu cập nhật và xuất trình kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó; Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp; Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình; Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.
Quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Cơ sở DLQG về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung do Bộ Công an quản lý.
- Công dân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở DLQG về dân cư.
- Thông tin trong Cơ sở DLQG về dân cư là căn cứ để cơ quan, tổ chức kiểm tra, thống nhất thông tin về công dân. Khi công dân đã sử dụng thẻ Căn cước công dân của mình, cơ quan, tổ chức không được yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã có trong Cơ sở DLQG về dân cư.
Cơ sở dữ liệu chuyên ngành là tập hợp thông tin về một hoặc một số lĩnh vực quản lý nhất định của bộ, ngành được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin và được kết nối với Cơ sở DLQG về dân cư.
 Theo Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 của Bộ Công an (có hiệu lực thi hành từ ngày 19/12/2022) quy định về kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở DLQG về dân cư với cơ sở DLQG, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác quy định một số nội dung cụ thể như sau:
Nguyên tắc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở DLQG về dân cư với cơ sở DLQG, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác:
- Tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; bảo đảm các quy định về bảo mật, an ninh, an toàn thông tin mạng theo pháp luật hiện hành.
- Không làm ảnh hưởng đến quyền lợi và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, không được xâm phạm quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trừ trường hợp pháp luật khác có quy định.
- Cơ quan quản lý Cơ sở DLQG về dân cư Bộ Công an có trách nhiệm kết nối, chia sẻ thông tin trong Cơ sở DLQG về dân cư với cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân được kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin với Cơ sở DLQG về dân cư phải bảo đảm điều kiện hạ tầng hệ thống thông tin, mô hình kết nối, cấu trúc dữ liệu, an ninh, an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.
Các thông tin được chia sẻ cho hệ thống Cơ sở DLQG về dân cư:
- Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử dùng chung, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu về y tế và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác chia sẻ thông tin về công dân cho hệ thống Cơ sở DLQG về dân cư theo quy định của pháp luật bảo đảm thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp thời.
- Các thông tin chuyên ngành gắn với công dân khi được các cơ quan, tổ chức chia sẻ cho Bộ Công an thì cơ quan quản lý Cơ sở DLQG về dân cư Bộ Công an là đầu mối tiếp nhận để khai thác, sử dụng phục vụ cho công tác quản lý dân cư và đáp ứng yêu cầu công tác nghiệp vụ khác của Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Phương thức kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở DLQG về dân cư với cơ sở DLQG, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác:
- Việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở DLQG về dân cư với cơ sở DLQG khác, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, Hệ thống thông tin khác được thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, trục liên thông văn bản quốc gia, các nền tảng kết nối, tích hợp khác theo quy định của pháp luật.
- Phương thức kết nối thông qua giao diện lập trình ứng dụng.
Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin với Cơ sở DLQG về dân cư:
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin với Cơ sở DLQG về dân cư có quyền: Khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở DLQG về dân cư theo chức năng, nhiệm vụ và mục đích đăng ký với cơ quan quản lý Cơ sở DLQG về dân cư; Đề nghị cơ quan quản lý cơ sở DLQG về dân cư Bộ Công an giải quyết các vướng mắc làm ảnh hưởng đến quyền khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở DLQG về dân cư.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin với Cơ sở DLQG về dân cư có trách nhiệm: Tuân thủ các quy định của Thông tư và các quy định của pháp luật về quản lý, kết nối và chia sẻ và sử dụng thông tin; Khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở DLQG về dân cư theo đúng phạm vi cho phép, nội dung thống nhất về chia sẻ thông tin; Chia sẻ thông tin theo quy định cho Cơ sở DLQG về dân cư; Thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý Cơ sở DLQG về dân cư Bộ Công an về những sai sót của thông tin đã chia sẻ hoặc khai thác, sử dụng; Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý Cơ sở DLQG về dân cư để giải quyết các vướng mắc trong quá trình kết nối, chia sẻ và khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở DLQG về dân cư.
Công dân thực hiện tra cứu, khai thác thông tin thông qua cổng dịch vụ công:
Công dân thực hiện tra cứu, khai thác thông tin thông qua cổng dịch vụ công như sau:
1. Công dân đăng nhập vào cổng dịch vụ công.
2. Công dân lựa chọn dịch vụ tra cứu hoặc dịch vụ khai thác thông tin cá nhân.
3. Bộ Công an trả kết quả tra cứu của công dân bằng thông tin hiển thị trên cổng dịch vụ công hoặc trả kết quả khai thác thông tin bằng Thông báo (theo mẫu).
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